
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG|TH4301

Phòng thi: 02         - Ngày thi: 20/6/2018

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

AChín, hai9.29.0102017X+04/01/1999Nguyễn Chí Hướng17510302121

AChín, không9.08.7102017X+20/11/1999Tô Hải Khánh17510301982

CNăm, sáu5.64.98.52017X+13/01/1999Vũ Viết Khánh17510303133

ATám, năm8.58.2102017X+07/07/1999Đỗ Trung Kiên17510300414

AChín, ba9.39.39.52017X+08/07/1999Nguyễn Thị Hà My17510301345

BTám, bốn8.48.392017X+03/12/1999Phạm Minh Quang17510301936

DNăm, hai5.24.0102017X+09/04/1999Trần Đức Quân17510302427

FBa, sáu3.62.392017X+02/01/1999Trương Khánh Sơn17510301278

CSáu, sáu6.65.8102017X+13/11/1999Bùi Tuấn Tam17510302929

DNăm, không5.04.192017X+26/09/1999Thái Đức Thắng175103026310

BTám, hai8.27.8102017X+20/12/1999Đỗ Trọng Tiến175103018711

ATám, năm8.58.58.52017X+04/11/1999Phan Hùng Tiến175103020012

BBẩy, bốn7.48.152015K106/06/1995Vũ Anh Tú135101034413

ATám, tám8.88.6102017X+04/08/1999Phạm Văn Tùng175103029814

AChín, hai9.29.0102017X+09/03/1998Đoàn Đức Trung175103005915

AChín, hai9.29.1102017X+14/02/1999Nguyễn Quang Trung175103012016

BTám, hai8.27.8102017X+20/01/1999Trần Quang Trường175103014817

CNăm, chín5.95.09.52017X+01/03/1999Hoàng Trọng Vinh175103008618

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG|TH4301

Phòng thi: 01         - Ngày thi: 20/6/2018

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DBốn, tám4.84.272017X+11/10/1998Phạm Bình An17510300491

DBốn, bảy4.73.59.52017X+18/04/1999Vũ Việt Anh17510301682

BBẩy, tám7.87.3102017X+07/12/1999Đinh Thị Hải ánh17510300913

BBẩy, bốn7.47.092017X+06/02/1999Đặng Đình Cường17510301754

BTám, bốn8.48.0102017X+19/08/1999Lê Văn Đạt17510300855

BBẩy, sáu7.67.19.52017X+05/03/1999Nguyễn Văn Đạt17510302906

DBốn, chín4.94.182017X+04/11/1999Nguyễn Hữu Đức17510302107

CNăm, năm5.54.982017X+14/10/1999Trần Anh Đức17510300568

BBẩy, tám7.87.3102017X+02/10/1999Trần Văn Hải17510301769

CSáu, sáu6.66.192017X+16/10/1999Dương Trung Hiếu175103012510

CNăm, bảy5.74.79.52017X+10/05/1999Nguyễn Bỉnh Hiếu175103009211

CNăm, chín5.95.09.52017X+16/12/1999Phạm Trung Hiếu175103018512

BBẩy, hai7.26.5102017X+12/10/1999Trần Ngọc Hiếu175103021913

CSáu, hai6.25.49.52017X+15/09/1999Vũ Minh Hiếu175103014714

DBốn, tám4.83.69.52017X+06/11/1999Giáp Minh Huy175103022915

FBa, chín3.92.88.52017X+10/08/1999Trịnh Quang Huy175103013316

BBẩy, ba7.36.89.52017X+01/07/1999Hoàng Khắc Hùng175103003817

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


